PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ 9 TUẦN: 5
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 2: CÁC NƯỚC CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN N NAY
Bài 9: Nhật Bản

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh:
HS đọc SGK mục 1/ 36,37.
Trình bày tình hình và những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
? Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản ở trong tình trạng như thế nào?
Để thủ tiêu chủ nghĩa quân phiệt và “dân chủ hoá” nước Nhật, một loạt các cải cách dân chủ đã được tiến hành.
? Ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh? (Đem lại một luồng không khí mới đối với nhân dân, đó là nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh)
1. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh
- HS đọc SGK mục 2/ 37,38,39.
Trình bày được sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
+  Giải thích nguyên nhân sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản.
? Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, kinh tế NB đạt được những thành tựu như thế nào?
? Nguyên nhân nguyên nhân chính của sự phát triển đó?
 Phân tích rõ những yếu tố cơ bản dẫn đến sự phát triển “thần kì”
HS quan sát hình 18,19, 20 sgk và nhận xét về sự phát triển khoa học-công nghệ của NB. (so sánh với Việt Nam để HS thấy VN cần phải vượt lên nhiều ,xác định nhiệm vụ to lớn của thế hệ trẻ)
1. Chính sách đối nội và đối ngoại sau chiến tranh thế giới thứ hai: 
( HS tự đọc sách giáo khoa )

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
C. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
D. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.
Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất?
A. Cải cách hiến pháp.				B. Cải cách ruộng đất.
C. Cải cách giáo dục.				D. Cải cách văn hóa.
Câu 3 Sự phát triển "thần kì” của Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất ở điểm nào?
A. Tổng sản phẩm quốc dân đứng hàng thứ 2 trên thế giới sau Mĩ. 
B. Tổng sản phẩm quốc dân của Nhật Bản tăng 20 lần.
C. Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài chính của thế giới tư bản.
D. T ừ nước chiến bại Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế.




2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.































PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN LỊCH SỬ 9 TUẦN: 6
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 2: CÁC NƯỚC CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN N NAY
Bài 5: Các nước Đông Nam Á

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Sau khi học xong bài, học sinh
- Biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945.
- Hiểu được hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và biết được mục tiêu hoạt động  của tổ chức này.
- Xác định ví trí các nước Đông Nam Á trên lược đồ.
1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945
- HS đọc SGK mục 121,22.
- Xác định trên lược đồ ví trí của các nước Đông Nam Á. Hình 9, trang 22
? Đông Nam Á bao gồm bao nhiêu nước? Là những nước nào? (11 nước)→ Hs kể tên 11 nước Đông Nam Á
? Tình hình Đông Nam Á trước 1945? → trả lời SGK
? Sau 1945 tình hình Đông Nam Á ra sao? →Trả lời: Sau năm 1945, tình hình Đông Nam Á diễn ra phức tạp và căng thẳng:
+ Nhiều nước Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền như: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào.
10  1945. Sau đó, đến giữa những năm 50 thế kỉ XX, hầu hết các nước trong khu vực đã giành được độc lập.
+ Từ năm 1950, tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng, chủ yếu do sự can thiệp của đế quốc Mĩ.
SEATO gồm 8 nước, Pilíppin và Thái Lan tham gia.
- In-đô-nê-xi-a và Miến Điện thi hành chính sách trung lập.
? Mĩ thành lập khối SEATO nhằm mục đích gì? (nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của CNXH và phong trào giải phóng dân tộc đối với Đông Nam Á)
2. Sự ra đời của tổ chức ASEAN
HS đọc mục 2 SGK/23,24,25
?Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN. →SGK
Nguyên nhân thành lập tổ chức ASEAN→SGK
?Mục tiêu hoạt động  của tổ chức ASEAN. →SGK
? Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì? →SGK
? Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN như thế nào? →SGK
Trụ sở của ASEAN (ban thư kí) đặt tại Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a)
Trong thời kì đầu mới thành lập ASEAN có 2 văn kiện quan 
trọng là:
1. "Tuyên bố Băng Cốc" (8  1967) xác định mục tiêu của ASEAN là tiến hành sự hợp tác kinh tế và văn hoá giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
2. "Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á"  Hiệp ước Ba-li (2  1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên.
3. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10"
HS đọc mục 2 SGK/24 và trả lời các câu hỏi:
Tổ chức ASEAN đã phát triển như thế nào?
Trả lời:Lần lượt các nước đã gia nhập ASEAN:1948, Brunay;  Việt Nam vào năm 1995, Lào và Mi-an-ma – năm 1997, Cam-pu-chia – năm 1999.
? Hoạt động chủ yếu của ASEAN là gì?
- Với 10 nước thành viên, ASEAN trở thành một tổ chức khu vực ngày càng có uy tín với những hợp tác kinh tế (AFTA, 1992) và hợp tác an ninh (Diễn đàn khu vực ARF, 1994).
 Nhiều nước ngoài khu vực đã tham gia hai tổ chức trên như: Trung Quốc,Nhật Bản, Hàn Quốc, Mĩ, Ấn Độ,...

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 
Câu 1. Quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập năm 1945 là
A. Việt Nam. 		B. Lào.		C. Sin-ga-po.		D.In-đô-nê-xi-a.  	
Câu 2. Các quốc gia đầu tiên thành lập tổ chức ASEAN là
A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin.
B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin, Việt Nam.
C. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin.
D. Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, Philippin.
Câu 3. Quốc gia trở thành thành viên thứ bảy của tổ chức ASEAN là
A. Bru-nây.              B. Việt Nam.               C. Lào.          	D. Cam-pu-chia.
Câu 4. Biến đổi quan trọng của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì?
A. Thành lập tổ chức của khu vực ASEAN.
B. Có tốc độ phát triển kinh tế năng động trên thế giới.
C. Các quốc gia Đông Nam Á giành được độc lập.
D. Tạo môi trường hòa bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển
	


2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
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1.Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 2: CÁC NƯỚC CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN N NAY
Bài 6: Các nước Châu Phi

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Sau khi học xong bài, học sinh
- Biết được nét chính tình hình chung ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trình bày được kết quả cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai).
- Xác định trên lược đồ vị trí một số nước tiêu biểu trong quá trình đấu tranh giành độc lập.  
1. Tình hình chung
- HS đọc SGK mục 126,27,28.
- Xác định trên lược đồ ví trí của các nước Châu Phi.
+Châu Phi đứng thứ 3 thế giới về diện tích, đứng thứ 4 thế giới về dân số.
+ Có tài nguyên phong phú
Trước chiến tranh hầu hết các nước châu Phi đều là thuộc địa của đế quốc thực dân
Những nét nổi bật về tình hình châu Phi từ sau CTTG thứ hai là gì?→SGK
? Tại sao phong trào nổ ra sớm nhất lại ở Bắc Phi? (Nơi có trình độ phát triển cao hơn các vùng khác).
? Em hãy nêu những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân châu Phi? →SGK 
HS: Quan sát Hình 12 - Xác định trên lược đồ vị trí một số nước tiêu biểu trong quá trình đấu tranh giành độc lập?
? Em có nhận xét gì về hệ thống thuộc địa của đế quốc ở châu Phi? (Hệ thống thuộc địa lần lượt tan rã, ra đời các quốc gia độc lập).
2. Cộng hoà Nam Phi
HS đọc mục 2 SGK/ 28,29 và thực hiện yêu cầu
? Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi diễn ra như thế nào, kết quả? (Người da đen đã ngoan cường và bền bỉ đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC), người da đen đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc được tuyên bố xoá bỏ).
? Sau khi giành được tự do nhân dân Nam Phi đã làm gì?
? Việc Nen-xơn-man-đê-la trúng cử Tổng thống có ý nghĩa gì?
? Chính quyền mới của Nam Phi đã làm gì để xây dựng đất nước?
? Việc đưa ra chiến lược này nhằm mục đích gì? Kết quả?
? Men-xơn-man-đê-la có vai trò như thế nào trong phong trào chống chế độ Apácthai? (Ông là nhà hoạt động chính trị, là lãnh tụ của ANC, là anh hùng chống chế độ phân biệt chủng tộc).

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 Câu 1. Năm 1960 gọi là “năm châu phi”, vì
A. tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.
B. có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
C. chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.
Câu 2. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện lịch sử gì?
A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới,
B. Đánh dấu sự bình đẳng giữa các dân tộc, màu da trên thế giới.
C. Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ.
D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.
Câu 3. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc châu Phi được mệnh danh là "Đại lục mới trỗi dậy"?
A. Châu Phi thường xuyên bị động đất.
B. Châu Phi đánh thắng các kẻ thù đế quốc.
C. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
D. Năm 1960, 17 nước tuyên bố giành độc lập.



2Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 2: CÁC NƯỚC CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN N NAY
Bài 7: Các nước Mĩ La Tinh

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Sau khi học xong bài, học sinh
- Biết được nét chính tình hình chung của các nước Mĩ La-tinh  sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trình bày được nét chính về cuộc cách mạng Cu-ba và kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở nước này.
- Quan sát lược đồ 14. Khu vực Mĩ La-tinh sau năm 1945  SGK xác định vị trí một số nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập ở khu vực này.
1. Những nét chung
- HS đọc SGK mục 1/29,30,31.
- Xác định trên lược đồ ví trí của các nước MLT
Sau CT2 tình hình cách mạng MLT phát triển ntn? (Từ sau CT2, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nổ ra nhiều nơi với mục tiêu là thành lập chính phủ dt,dc và tiến hành các cải cách tiến bộ, nâng cao đ/s của nd. Tiêu biểu là cuộc cm nd Cu Ba đầu năm 1959…)
? Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu?
? Em có nhận xét gì về những cuộc đấu tranh này?
? Tại sao nói phong trào đấu tranh CMLT lại trở thành Đại lục núi lửa? (Phong trào đấu tranh làm thành cơn bão táp làm thay đổi cục diện chính trị nhiều nước, làm cho nhân dân tỉnh ngộ ý thức tinh thần dân tộc, làm cho phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ lan rộng ra nhiều nước và nó trở thành một làn sóng nhấn chìm mọi âm mưu đen tối  của Mỹ).
Quan sát lược đồ 14. Khu vực Mĩ La-tinh sau năm 1945  SGK xác định vị trí một số nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập ở khu vực này.
2. Cu-ba. Hòn đảo anh hùng:
HS đọc mục 2 SGK/31,32
? Cuộc cách mạng Cu-ba diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao?
?  Về công cuộc xây dựng đất nước ở Cu-ba?
? Ý nghĩa của việc Cách mạng Cu Ba thành công và tiến lên chủ nghĩa xã hội?(Làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn thống trị Cu Ba; Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào GPDT ở MLT).
-Mĩ cấm vận Cu- Ba như thế nào?
-Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cu- Ba ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 Câu 1. Cụm từ nào dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. “Lục địa mới trỗi dậy”.			B. “Lục địa bùng cháy”.
C. “Sân sau của Mĩ”.				D. “Chàng khổng lồ thức dậy sau giấc ngủ dài”.
Câu 2. Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh” là
A. Cuba.       		B. Ac – hen – ti – na.       C. Braxin.        	D. Mê-hi-cô.





3. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

